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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 8.171 VNĐ/kg, tăng 363 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 54.858 VNĐ/kg, tăng 6.197 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 45.639 VNĐ/kg, tăng 487 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 16.167 VNĐ/kg, tăng 705 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 40.843 VNĐ/kg, giảm 408 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 51.054 VNĐ/kg, tăng 1.128 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 12/09-18/09/2024: 1 CNY= 3.403,57 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá tỏi giảm; giá cải thảo, 

chuối, gừng, lê, xoài tăng so 

với tuần trước; 

❖ Trung Quốc mở cửa thị 

trường cho bơ Zimbabwe; 

❖ Sầu riêng Malaysia hướng 

tới thị trường cao cấp của 

Trung Quốc; 

❖ Người trồng táo Ấn Độ kêu 

gọi tăng thuế nhập khẩu táo 

từ Iran; 

❖ Israel dỡ bỏ lệnh hạn chế 

nhập khẩu trái cây và rau 

quả từ Jordan; 

❖ Nhật Bản mở cửa thị trường 

cho bơ Hass của Brazil. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc 

Kinh của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu 

Phi vào ngày 5/9 của Tổng thống Zimbabwe, hai 

nước đã ký Nghị định thư về các yêu cầu kiểm 

dịch thực vật đối với bơ Zimbabwe xuất khẩu 

sang Trung Quốc. [2]  

Malaysia 

Sầu riêng tươi Malaysia đã nhanh chóng được 

nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc thông qua 

đường hàng không sau khi được cấp phép. 

Theo báo cáo, lô sầu riêng tươi đầu tiên của 

Malaysia được xuất khẩu sang Trung Quốc với 

giá 28 USD/kg (200 CNY/kg). Giá sầu riêng 

Musang King lên tới 36 USD/kg (258 CNY/kg). 

Giá sầu riêng đông lạnh xuất khẩu với giá khoảng 

22,5 USD/kg (160 CNY/kg). 

Theo Bangkok Post Thái Lan, giá sầu riêng Thái 

Lan bán sang Trung Quốc trung bình là 5,8 

USD/kg (41 CNY/kg), sầu riêng Việt Nam khoảng 

4,22 USD/kg (30 CNY/kg). Như vậy, giá sầu riêng 

ở Malaysia cao hơn nhiều so với các nước khác. 

Tuy nhiên, Malaysia có thể tận dụng đặc điểm về 

thời hạn sử dụng ngắn của sầu riêng tươi như 

một lợi thế cạnh tranh và định vị sầu riêng 

Malaysia là sản phẩm cao cấp tại thị trường Trung 

Quốc. [3] 

Ấn Độ  

Những người trồng táo ở Ấn Độ đã tiếp cận lãnh 

đạo Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ trưởng 

Nông nghiệp với lời kêu gọi nâng giá nhập khẩu 

tối thiểu (MIP) đối với táo từ Iran. MIP hiện tại là 

khoảng 0,6 USD/kg (50 Rupee/kg) - được thiết 

lập vào năm ngoái để thúc đẩy sản xuất táo trong 

nước chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ từ Iran. 

Những người trồng táo đang vận động tăng giá 

lên ít nhất 1,1 USD/kg (90 Rupee/kg). [4]  

Israel 

Israel đã dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu trái cây và 

rau quả từ Jordan. Quyết định này được đưa ra 

sau Israel tiến hành kiểm tra và kết luận rằng 

nguồn nước dùng để tưới rau qua xuất khẩu sang 

Israel bị nhiễm vi khuẩn vibrio cholerae. Đồng 

thời, phía Jordan khẳng định tất cả các loại rau 

vào thời điểm này trong năm đều được trồng ở 

miền núi và được tưới bằng nước ngầm. 

 

Israel đã quyết định cho phép nhập khẩu trái cây 

và rau quả từ Jordan với điều kiện các lô hàng trái 

cây và rau quả phải được kiểm tra sự hiện diện 

của các chất gây ô nhiễm vi sinh và dư lượng 

thuốc trừ sâu theo tần suất do Israel quy định. [5] 

Brazil 

Chính phủ Nhật Bản đã cấp phép nhập khẩu bơ 

Hass từ Brazil. Quyết định này giúp cung cấp 

nhiều lựa chọn trái cây hơn cho người tiêu dùng 

Nhật Bản và củng cố vị thế của Brazil trên thị 

trường cao cấp này. Giá trị xuất khẩu trái cây của 

Brazil sang Nhật Bản đạt 3,29 triệu USD trong 7 

tháng năm 2024.[6]  

Moldova 

Tháng 8/2024, xuất khẩu trái cây của Moldova 

vừa có sự tăng trưởng vừa có sự biến động nhẹ 

so với cùng kỳ năm 2023. 

Cụ thể,  xuất khẩu mơ tăng gấp đôi lên 1.166 tấn, 

so với 538 tấn vào năm 2023. Thị trường xuất 

khẩu mở rộng từ 8 lên 15 quốc gia. Lượng xuất 

khẩu táo đạt 8.200 tấn, tương đương với cùng kỳ 

2023. Xuất khẩu mận giảm khoảng 15% và xuất 

khẩu nho tăng 20% so với mùa trước, v.v. [7] 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9473 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9471 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

56923/indian-apple-growers-call-for-higher-

import-tariffs-on-iranian-apples/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

57035/israel-s-ministry-of-health-lifts-restrictions-

on-fruit-and-veg-imports-from-jordan/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
56934/brazil-gains-access-to-japan-s-market-for-
hass-avocado-exports/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

57528/moldova-s-fruit-exports-increased-in-

august/ 

 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9473
https://guojiguoshu.com/article/9471
https://www.freshplaza.com/europe/article/9656923/indian-apple-growers-call-for-higher-import-tariffs-on-iranian-apples/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9656923/indian-apple-growers-call-for-higher-import-tariffs-on-iranian-apples/
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https://www.freshplaza.com/europe/article/9657035/israel-s-ministry-of-health-lifts-restrictions-on-fruit-and-veg-imports-from-jordan/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9657035/israel-s-ministry-of-health-lifts-restrictions-on-fruit-and-veg-imports-from-jordan/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9656934/brazil-gains-access-to-japan-s-market-for-hass-avocado-exports/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9656934/brazil-gains-access-to-japan-s-market-for-hass-avocado-exports/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9656934/brazil-gains-access-to-japan-s-market-for-hass-avocado-exports/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9657528/moldova-s-fruit-exports-increased-in-august/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9657528/moldova-s-fruit-exports-increased-in-august/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9657528/moldova-s-fruit-exports-increased-in-august/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 23.750 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.167 VNĐ/kg, tăng 333 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 73.500 VNĐ/kg, giảm 
250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 16.667 VNĐ/kg, tăng 1.000 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 22.000 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 13/09/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 619 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

320 xe, mặt hàng khác là 109 xe, và 190 xe chưa xác định mặt hàng. 

Cụ thể: (i) tồn 393 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 118 

xe hoa quả; (ii) tồn 221 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu 

vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 200 xe hoa quả đều được chở 

bằng container lạnh; (iii) tồn 02 xe hoa quả và 01 xe mặt hàng khác tại 

lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu; (iv) tồn 02 xe tại cửa khẩu chính 

Chi Ma là các mặt hàng khác; (v) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Na 

Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp), cà chua 

giảm; giá dưa hấu, thanh 

long ruột trắng tăng so với 

tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 13/09/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 619 xe, trong đó 

có 320 xe chở hoa quả; 

❖ Giá trị xuất khẩu rau quả 

năm 2024 dự kiến đạt trên 

6,5 tỷ USD; 

❖ Ngày 9/9, Cục Bảo vệ thực 

vật phối hợp tổ chức Lễ 

công bố xuất khẩu chanh 

leo sang Australia; 

❖ Giá sầu riêng một số vùng 

giảm vì mùa mưa. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Nghị 
định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa 
tươi sang Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 19/8. 
Điều này dự báo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động 
xuất khẩu rau quả của Việt Nam, khi nhu cầu tiêu 
thụ rau quả toàn cầu gia tăng vào cuối năm, đặc 
biệt là sầu riêng và dừa. Xuất khẩu sầu riêng ước 
tính sẽ đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng 45% so với năm 
2023, trong khi xuất khẩu dừa tươi có thể tăng tới 
50%, đạt khoảng 200 triệu USD trong năm 2024. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2024 dự 
kiến đạt trên mức 6,5 tỷ USD, tăng hơn 17% so với 
năm trước. [3]  

Xuất khẩu chanh leo sang Australia 

Chiều ngày 9/9, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức lễ 
công bố xuất khẩu chanh leo sang Australia và xuất 
khẩu mận Australia sang Việt Nam. 

Chanh leo trở thành loại trái cây thứ 5 được xuất 
chính ngạch sang Australia, sau xoài, nhãn, vải 
thiều, thanh long. 

Ngoài công tác xúc tiến, mở cửa thị trường với 
chanh leo và mận, thời gian tới hai nước tiếp tục 
hoàn thiện các công đoạn cuối để bưởi Việt Nam, 
việt quất của Australia sẽ có mặt tại thị trường đối 
tác. [4] 

Siêu thị tăng nhập rau, củ từ miền Nam ra Bắc 

Theo Vnexpress, bão Yagi đổ bộ các tỉnh, thành 
miền Bắc, gây ngập úng cho trên 28.880 ha hoa 
màu và cây ăn quả. Các siêu thị tăng nguồn hàng 
nhập từ miền Nam, Lâm Đồng để thay thế cho nhà 
cung cấp tại các địa phương bị ảnh hưởng. 

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết từ cuối 
tuần trước, họ tăng nhập hàng từ các đơn vị cung 
ứng ở Đà Lạt. Sản lượng hàng giao cho các siêu 
thị của chuỗi này tại miền Bắc và Trung tăng gấp 
đôi, trung bình 75-80 tấn mỗi chuyến. [5]  

Giá sầu riêng một số vùng giảm vì mùa mưa 

Theo báo Thanh Niên, do tình hình mưa kéo dài, 
giá sầu riêng mua xô một số địa phương ở Tây 
Nguyên đang giảm mạnh và hiện chỉ còn một nửa 
so với cuối tháng trước, phổ biến còn 30.000 - 
40.000 VNĐ/kg. Tuy nhiên, ở những khu vực nắng 
ráo giá vẫn duy trì mức cao 70.000 - 80.000 
VNĐ/kg và nguồn cung khan hiếm. Theo các 
doanh nghiệp, chỉ cần trời dứt mưa nắng ráo trở lại 
là việc thu hoạch sầu riêng sẽ được nối lại và giá 
có thể phục hồi sớm. 

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp 
hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), đặc thù của 
cây sầu riêng là phải thu hoạch lúc trời nắng và ít 
 

 
 
nhất phải cách trận mưa cuối cùng khoảng 1 tuần 
thì mới đạt chất lượng tốt. [6] 

Sản lượng nhiều loại trái cây, rau củ giảm 
mạnh; 

Theo báo cáo từ các Sở Nông nghiệp và PTNT các 
tỉnh phía Nam, sản lượng của nhiều loại trái cây 
chủ lực như măng cụt, xoài, thanh long trong tháng 
8 đều giảm từ 10-20% so với tháng trước và cùng 
kỳ năm ngoái. Cụ thể, theo số liệu từ Bộ Công 
Thương, sản lượng thanh long tháng 8 chỉ đạt 
khoảng 59.700 tấn, giảm tới 38.000 tấn so với 
tháng trước. Trong khi đó, sản lượng xoài ước đạt 
75.700 tấn, giảm 10.900 tấn. Nguyên nhân là năm 
nay thời tiết bất lợi, ảnh hưởng El Nino, mưa lớn 
cuối vụ. 

Không chỉ trái cây, nguồn cung rau củ cũng đang 
giảm sút đáng kể. Tại các chợ đầu mối ở TP HCM, 
lượng rau về chợ đã giảm từ 2-10% so với tháng 
trước. Mưa nhiều khiến chất lượng rau kém đi, 
trong khi sản lượng thu hoạch cũng không đáp ứng 
đủ nhu cầu thị trường. 

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp 
hội Rau quả Việt Nam, thiên tai và thời tiết bất lợi 
có thể gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn 
cung rau quả. Nguồn cung giảm chắc chắn sẽ đẩy 
giá tăng. [7]   

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/van-ban-chi-
dao-dieu-hanh/bao-cao-tinh-hinh-xuat-nhap-khau-
hang-hoa-qua-cac-cua-khau-tren-dia-ban-tinh-ngay-
13.9.2024.html 

[3]:https://vnexpress.net/san-luong-nhieu-loai-trai-
cay-rau-cu-giam-manh-4792621.html 

[4]:https://vinanet.vn/nong-san/le-cong-bo-xuat-
khau-chanh-leo-sang-australia-788934.html 

[5]:https://vnexpress.net/sieu-thi-tang-nhap-rau-
cu-tu-mien-nam-ra-bac-4791296.html 

[6]:https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-
139-tuong-doi-on-dinh-mot-so-vung-gia-giam-vi-
mua-mua-2024913124731271.htm 

[7]: https://vnexpress.net/san-luong-nhieu-loai-trai-
cay-rau-cu-giam-manh-4792621.html 

 

https://vnexpress.net/san-luong-nhieu-loai-trai-cay-rau-cu-giam-manh-4792621.html
https://vnexpress.net/san-luong-nhieu-loai-trai-cay-rau-cu-giam-manh-4792621.html
https://vinanet.vn/nong-san/le-cong-bo-xuat-khau-chanh-leo-sang-australia-788934.html
https://vinanet.vn/nong-san/le-cong-bo-xuat-khau-chanh-leo-sang-australia-788934.html
https://vnexpress.net/sieu-thi-tang-nhap-rau-cu-tu-mien-nam-ra-bac-4791296.html
https://vnexpress.net/sieu-thi-tang-nhap-rau-cu-tu-mien-nam-ra-bac-4791296.html
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-139-tuong-doi-on-dinh-mot-so-vung-gia-giam-vi-mua-mua-2024913124731271.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-139-tuong-doi-on-dinh-mot-so-vung-gia-giam-vi-mua-mua-2024913124731271.htm
https://vietnambiz.vn/gia-sau-rieng-hom-nay-139-tuong-doi-on-dinh-mot-so-vung-gia-giam-vi-mua-mua-2024913124731271.htm
https://vnexpress.net/san-luong-nhieu-loai-trai-cay-rau-cu-giam-manh-4792621.html
https://vnexpress.net/san-luong-nhieu-loai-trai-cay-rau-cu-giam-manh-4792621.html


 

 

Trang 5 
 

Báo cáo số 35 (16.09.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu  24.250   23.750   -500 

An Giang  20.000   20.000       

Đồng Tháp  20.000   20.000      

Tiền Giang  22.000   20.000   -2.000 

Vĩnh Long  35.000   35.000      

Dưa hấu   8.833   9.167   333  

Cần Thơ  7.000   7.000   

Đồng Tháp  10.000   10.000   

Tiền Giang  14.000   14.000   

Vĩnh Long  6.000   6.000   

Bến Tre  7.000   7.000   

Hậu Giang  9.000   11.000   2.000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)  73.750   73.500   -250 

Cần Thơ  70.000   70.000   

Đồng Tháp  85.000   80.000   -3.000 

Tiền Giang  70.000   72.000   2.000  

Vĩnh Long  70.000   70.000   -    

Thanh long ruột trắng 
 15.667   16.667   1.000  

Long An  12.000   14.000   2.000  

Tiền Giang  16.000   17.000   1.000  

Vĩnh Long  19.000   19.000     

Cà chua  21.500   22.000   500  

Cà Mau  30.000   30.000   

Tiền Giang  13.000   14.000   1.000  

 


